
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
 THAN – KHOÁN SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

Số:              /CBTT - HLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN
Mã chứng khoán: HLC
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203
Website: www.halamcoal.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Liêu Hồng Minh - Người được ủy quyền công bố thông 

tin.
Loại thông tin công bố:   ☐ định kỳ         ☑ bất thường   ☐  24h    ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội 

bộ của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tại đường 

dẫn: https://halamcoal.com.vn
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố 
thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CCBTT Nơi nhận:                                                  
-  Như trên;
-  HĐQT, BKS (e Copy, b/c);
-  Giám đốc, PGĐ Công ty (e Copy, b/c);
- Các cổ đông (Web);
- Phòng CV (t/h CBTT, Web Công ty)
-  Lưu: VT, Thư ký Cty( M3)

Liêu Hồng Minh
(Thư ký Công ty)

  Tài liệu gửi kèm:
 - Danh sách NNB và NCLQ
- Danh sách người không còn là NNB và NCLQ
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

Mã chứng khoán: HLC; 
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; 
Ngày chốt: 
 

STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 HLC Trần Tuấn Anh Chủ Tịch Hội đồng 
Quản trị   CCCD 001072019821 08/05/2021 28/04/2026   

1.01   Trần Tưởng   Bố đẻ       Già yếu 

1.02   Nguyễn Thị Kim 
Thanh   Mẹ vợ CMND       

1.03   Đỗ Thùy Chi   Vợ CCCD       
1.04   Trần Hải Phong   Con đẻ       Còn nhỏ 
1.05   Trần Đức An Khôi   Con đẻ       Còn nhỏ 
1.06   Trần Lâm   Em ruột CCCD       

1.07   Hoàng Thị Ngọc 
Ánh   Em dâu CCCD       

1.08   Trần Thị Bích Ngọc   Em ruột CCCD       
1.09   Nguyễn Bá Lương   Em rể CCCD       

1.10   

Tập đoàn Công 
nghiệp Than- 
Khoáng sản Việt 
nam 

   Trưởng ban ĐKKD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.11   
Công ty CP Đại lý 
hàng hải - 
Vinacomin 

   Chủ tịch HĐQT ĐKKD       

1.12   
Công ty CP Than 
Núi Béo - 
Vinacomin 

   Chủ tịch HĐQT ĐKKD       

2 HLC Nguyễn Hữu Đạt 
Thành viên Hội 
đồng quản trị/ 

Giám đốc 
  CCCD 030079004421 08/01/2025 28/04/2026   

2.01   Nguyễn Hữu Liên   Bố đẻ CCCD       
2.02   Nguyễn Thị Thoa   Mẹ đẻ CCCD       
2.03   Phạm Văn Dũng   Bố vợ CCCD       
2.04   Trần Thị Liên   Mẹ vợ CCCD       

2.05   Phạm Thị Thu 
Hương Nhân viên Vợ CCCD       

2.06   Nguyễn Hương 
Thảo   Con ruột CCCD       

2.07   Nguyễn Hương 
Giang   Con ruột CCCD       

2.08   Nguyễn Hữu Phúc 
Huy   Con ruột CCCD       

2.09   Nguyễn Văn Hùng   Em ruột CCCD       
2.10   Bùi Thị Kim Ngân   Em dâu CCCD       
2.11   Nguyễn Hữu Viết   Em ruột CCCD       

2.12   Phạm Thị Thuý 
Vinh   Em dâu CCCD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.13   Nguyễn Thị Dung   Em ruột CCCD       
2.14   Bùi Đình Vượng   Em rể CCCD       
2.15   Phạm Mạnh Cường   Anh vợ CCCD       
2.16   Ngô Thanh Xuân   Chị dâu CCCD       
2.17   Phạm Mạnh Hà   Em vợ CCCD       
2.18   Trần Huyền Thương   Em dâu CCCD       

3 HLC Bùi Thanh Đoàn 
Thành viên Hội 

đồng quản trị/ Phó 
giám đốc 

  CCCD 030080006418 10/05/2021 25/07/2023   

3.01   Trần Thị Nhự   Mẹ đẻ CCCD       
3.02   Bùi Thanh Tạo    Bố đẻ CCCD       
3.03   Bùi Thanh Hằng    Anh ruột CCCD       
3.04   Nguyễn Minh Huệ    Chị dâu CCCD       
3.05   Nguyễn Thị Thản   Mẹ vợ CCCD       
3.06   Đoàn Thị Tuyết    Vợ CCCD       
3.07   Bùi Thanh Vinh   Con đẻ (trai) CCCD       

3.08   Bùi Thanh Phúc 
Hưng   Con đẻ (trai) CCCD       

4 HLC Nguyễn Văn Sơn Thành viên Hội 
đồng quản trị   CCCD 22067002469 09/08/2021 25/04/2023   

4.01   Đào Xuân Bảo    Bố vợ CCCD       
4.02   Nguyễn Thị Thược   Mẹ vợ CCCD       
4.03   Đào Thị Hà    Vợ CMND       
4.04   Nguyễn Sơn Tùng    Con đẻ CCCD       
4.05   Bùi Bích Phượng    Con dâu CCCD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.06   Nguyễn Sơn Bách    Con đẻ CMND       
4.07   Nguyễn Văn Thành    Anh ruột CCCD       
4.08   Bùi Thị Thu Hương    Chị dâu CCCD       
4.09   Nguyễn Hồng Nga    Chị ruột CCCD       
4.10   Trần Văn Hòa    Anh rể CMND       
4.11   Nguyễn Hồng Hà    Chị ruột CCCD       

5 HLC Mai Huy Trung Thành viên Hội 
đồng quản trị   CCCD 022060002656 24/04/2021 25/04/2023   

5.01   Mai Hữu Phần   Bố đẻ CCCD       
5.02   Lê Thị Bích Hằng    Vợ CCCD       
5.03   Mai Quốc Hưng   Con đẻ CCCD       
5.04   Mai Mạnh Hùng    Con đẻ CCCD       

5.05   Nguyễn Thị Yến 
Anh    Con dâu CCCD       

5.06   Mai Thị Thuý Anh   Chị ruột CCCD       
5.07   Mai Huy Quỳnh    Em trai CMND       
5.08   Mai Huy Cường   Em trai CCCD       
5.09   Vũ Tiến Thi   Anh rể CCCD       

5.10   Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết   Em dâu CCCD       

5.11   Nguyễn Thu Huyền   Em dâu CCCD       

6 HLC Trần Thanh Tùng Trưởng Ban kiểm 
soat   CCCD 22080005734 25/04/2021 28/11/2025   

6.01   Trần Văn Hạnh   Bố đẻ CCCD       
6.02   Lê Thị Tâm   Mẹ đẻ CCCD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.03   Nguyễn Văn Vinh   Bố vợ CCCD       
6.04   Đặng Thị Nhung   Mẹ vợ CCCD       
6.05   Nguyễn Thị Dung   Vợ CCCD       
6.06   Trần Thế Ninh   Con đẻ CCCD       
6.07   Trần Bình Minh   Con đẻ CCCD       
6.08   Trần Anh Tuấn   Anh ruột CCCD       
6.09   Nguyễn Thị Phương   Chị vợ CCCD       

7 HLC Trương Ngọc Linh Thành viên Ban 
kiểm soat   CCCD 031076028439 22/11/2021 25/04/2023   

7.01   Nguyễn Thị Thức    Mẹ vợ CCCD       
7.02   Trịnh Thị Thao    Vợ CMND       
7.03   Trương Mạnh Hải   Con đẻ         

7.04   Trương Mạnh 
Cường   Con đẻ         

7.05   Trương Thị Quỳnh    Chị ruột CCCD       
7.06   Nguyễn Bá Hỗ   Anh rể CCCD       
7.07   Trương Văn Chính   Em ruột CMND       
7.08   Nguyễn Thị Tuyến   Em dâu CCCD       

8 HLC Trần Thị Ngạn Thành viên Ban 
kiểm soat   CCCD 030175003761 26/10/2017 25/04/2023   

8.01   Nguyễn Sơn Tùng    Con đẻ CCCD       
8.02   Dương Thị Hòa   Mẹ đẻ CMND       
8.03   Trần Thị Hiền    Chị ruột CCCD       
8.04   Trần Văn Khiêm    Anh ruột CCCD       
8.05   Trần Thị Huế    Chị ruột CMND       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.06   Trần Thị Hạnh   Chị ruột CCCD       
8.07   Trần Văn Khiên    Em ruột CCCD       
8.08   Phạm Phúc Chinh   Anh rể CCCD       
8.09   Phạm Thị Hường   Chị dâu CMND       
8.10   Lương Văn Sửu   Anh rể CMND       
8.11   Trần Văn Hiệp     Anh rể CCCD       

8.12   Ngô Thị Thanh 
Huyền    Em dâu CCCD       

9 HLC Đỗ Trung Thành Phó giám đốc   CCCD 022085011601 28/06/2021  20/11/2025   
9.01   Đỗ Văn Thể   Bố đẻ CCCD       
9.02   Bùi Thị Ngân   Mẹ đẻ CCCD       
9.03   Phạm Anh Văn   Bố vợ CCCD       
9.04   Tô Thị Thanh   Mẹ vợ CCCD       
9.05   Phạm Thúy An   Vợ CCCD       
9.06   Đỗ Anh Thư   Con ruột CCCD       
9.07   Đỗ Trung Kiên   Con ruột CCCD       
9.08   Đỗ Minh Thúy   Em gái CCCD       
9.09   Phạm Việt Hòa   Em vợ CCCD       
10 HLC Nguyễn Lê Tùng Phó giám đốc   CCCD 022081002575 07/05/2021 20/01/2025   

10.01   Nguyễn Văn Quang   Bố đẻ CCCD       
10.02   Lê Thị Hoa Lê       Mẹ đẻ CCCD       
10.03   Nguyễn Đức Hải          Bố vợ CCCD       
10.04   Phan Thị Hoa        Mẹ vợ CCCD       
10.05   Nguyễn Thị Thủy     Vợ CCCD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.06   Nguyễn Lê Ngọc 
Thúy        Con đẻ CCCD       

10.07   Nguyễn Thái Sơn          Con đẻ CCCD       
11 HLC Nguyễn Văn Bắc Phó giám đốc   CCCD 30080007258 10/04/2021 05/03/2025   

11.01   Nguyễn Văn Phi   Bố đẻ           
11.02   Nguyễn Thị Lán   Mẹ đẻ           
11.03   Vũ Văn Phú   Bố vợ CCCD       
11.04   Nguyễn Thị Phúc   Mẹ vợ CCCD       
11.05   Vũ Thị Huệ   Vợ CCCD       
11.06   Nguyễn Minh Tuấn   Con ruột CCCD       
11.07   Nguyễn Duy Hưng   Con ruột CCCD       
11.08   Nguyễn Thị Loan   Chị gái CCCD       
11.09   Nguyễn Văn Đức   Anh trai CCCD       
11.10   Nguyễn Văn Việt   Anh trai CCCD       
11.11   Vũ Văn Phương   Em vợ CCCD       

12 HLC Vũ Thị Minh 
Thanh Kế toán trưởng   CMND 100756234 24/12/2012 04/05/2016   

12.01   Vũ Đinh Thính   Bố đẻ CMND       
12.02   Vũ Thị Thuý   Mẹ đẻ CMND       
12.03   Vũ Xuân Đông   Bố chồng CCCD       
12.04   Vũ Xuân Thuộc   Chồng CMND       
12.05   Vũ Thị Hoài Phúc   Con đẻ CMND       
12.06   Vũ Xuân Đức Long    Con đẻ CCCD       
12.07   Vũ Thị Minh Dung   Em ruột CCCD       
12.08   Hoàng Văn Kiên   Em rể CCCD       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối 
với người nội bộ 

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 HLC Liêu Hồng Minh 
Người phụ trách 
quản trị/ Thư ký 

công ty 
  CCCD 022082003111 21/11/2021 01/10/2022   

13.01   Trần Thị Thanh 
Trang    Vợ CCCD       

13.02   Liêu Minh Khôi   Con ruột CCCD       

13.03   Liêu trần Minh Ngọc   Con ruột CCCD       

13.04   Liêu Hồng Sinh   Bố đẻ CCCD       
13.05   Lê Thị Hương   Mẹ vợ CCCD       
13.06   Liêu Hồng Thắng   Em ruột CCCD       

13.07   Bùi Thị Phương Anh   Em dâu CCCD       

14 HLC 
Tập đoàn CN Than 
- Khoáng sản Việt 
Nam 

  
Công ty mẹ của 
Tổ chức niêm 

yết 
ĐKKD 5700100256 12/07/2010 

  
  

15 HLC 

Công đoàn của 
Công ty Cổ phần 
Than Hà Lầm - 
Vinacomin 

  

Tổ chức chính 
trị - xã hội của 

công ty đại 
chúng (Công 

đoàn) 

  HLC1 09/02/1975 

  

  

16 HLC 

Công đoàn của 
Công ty Cổ phần 
Than Hà Lầm - 
Vinacomin 

  

Tổ chức chính 
trị - xã hội của 

công ty đại 
chúng (Công 

đoàn) 

  VSDHLCBS4 09/02/1975 

  

  

 



DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 
LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

 
Mã chứng khoán: HLC; 
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; 
Ngày chốt: 
 

STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm 
không còn là 

NNB và 
NCLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1 HLC Nguyễn Trọng 
Tốt 034065002627 10/07/2021 

Miễn nhiệm 
chức vụ Chủ 
tịch HĐQT 

ngày 
28/04/2026 

  

1.01   Vũ Thị Xâm         
1.02   Bùi Thị Hoa       

1.03   Nguyễn Mai 
Quỳnh       

1.04   Nguyễn Đình Tín       

1.05   Nguyễn Quỳnh 
Trang       

1.06   Nguyễn Thị Chiện       

1.07   Nguyễn Công 
Thuân       

1.08   Nguyễn Thị Huyền       
1.09   Đinh Văn Miền       
1.10   Đinh Thị Nguyên       

1.11   Công ty CP Cơ khí 
ô tô Uông Bí       

1.12   
Công ty CP Than 
Mông Dương - 
Vinacomin 

      

1.13   
Công ty CP Than 
Đèo Nai – Cọc 
Sáu-TKV 

      

2 HLC Vũ Ngọc Thắng 022079001532 28/06/2021 

Miễn nhiệm 
chức vụ TV 
HĐQT ngày 
28/04/2026 

  

2.01   Vũ Hữu Hợp       
2.02   Nguyễn Thị Măng       

2.03   Nguyễn Quang 
Vinh       

2.04    Phạm Thị Sửu       



STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Họ và tên Số giấy NSH Ngày cấp giấy 
NSH 

Thời điểm 
không còn là 

NNB và 
NCLQ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 
2.05   Nguyễn Thị Hằng       
2.06   Vũ Minh Đức       
2.07   Vũ Minh Đạt       
2.08    Vũ Thị Kiên       
2.09    Vũ Đức Tâm       
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